Phụ lục 4: Vật tư, dụng cụ để lắp đặt hệ thống điện, nước phòng nuôi cấy mô và phòng chuẩn bị môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 2839/QĐ-UBND ngày 31 tháng  8 năm 2012 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

	TT
	Hạng mục
	Nhãn hiệu
	ĐVT
	Số lượng
	Tổng kinh phí (đồng)

	I
	Phòng nuôi cấy mô
	
	
	
	88.530.000

	1
	Hệ thống Rơle + Timer
	
	bộ
	1
	

	2
	Dây điện súp vinakip 2x1.5
	
	m
	60
	

	3
	Bóng đèn compact 1,2m
	
	cái
	60
	

	4
	Nẹp nhựa dẫn dây điện
	
	m
	60
	

	5
	Tân phô thái lan 40w
	
	cái
	36
	

	6
	Con chuột
	
	cái
	36
	

	7
	Công tấc bấm
	
	cái
	12
	


	8
	Phích cắm
	
	cái
	12
	

	9
	Băng keo
	
	cuộn
	2
	

	10
	Ổ cắm điện
	
	cái
	2
	

	11
	Máy điều hòa nhiệt độ (CS 18.000BTU)- Panasonic
	
	cái
	2
	

	12
	Kệ nuôi cấy (inox): kích thước: (1,5 x 0,6 x 1,4)m; 3 tầng
	
	cái
	10
	

	II
	Phòng chuẩn bị môi trường
	
	
	
	8.749.000đ

	1
	Khối lượng vật tư cấp thoát nước
	
	
	
	

	
	Ống D21
	
	m
	140
	

	
	Ống D34
	
	m
	20
	

	
	Ống D42
	
	m
	34
	

	
	Ống D49
	
	m
	8
	

	
	Tê 27/21 dày
	
	cái
	40
	

	
	Tê 42/27 dày
	
	cái
	12
	

	
	Tê 34/27 dày
	
	cái
	10
	

	
	Nối ren trong 27/21
	
	cái
	60
	

	
	Co 42 dày
	
	cái
	6
	

	
	Co 34 dày
	
	cái
	4
	

	
	Co 27
	
	cái
	60
	

	
	Van khoá tay gạt D42
	
	cái
	2
	

	
	Van khoá tay gạt D49
	
	cái
	1
	

	
	Van 1 chiều D49
	
	cái
	1
	

	
	Rumine inox (vòi nước)
	
	cái
	1
	

	
	Bồn rửa dụng cụ
	
	cái
	1
	

	2
	Hệ thống điện
	
	
	
	

	
	Ổ cắm điện
	
	cái
	5
	

	
	Bóng đèn
	
	cái
	2
	

	
	Quạt
	
	cái
	2
	

	Tổng cộng: Chín bảy triệu hai trăm bảy chín ngàn đồng chẵn
	97.279.000


